
PHỤ LỤC II
I. THÔNG TIN CHUNG3’
- Tên cơ sở giáo dục: Trường Mầm non Quang Hanh
- Địa chỉ  trụ sở chính (Phân hiệu I): Tổ 4 , Khu 9A - phường Quang Hanh - Quảng Ninh. 
+ Điểm trường - Km 7 (Phân hiệu II) : số 176, Tổ 2 , Khu 1B phường Quang Hanh - Quảng Ninh.
+ Điểm trường 2- Km 12 (Phân hiệu III): Tổ 2 , Khu 9B phường Quang Hanh - Quảng Ninh.
+ Điểm trường 3-Km 13 (Phân hiệu III): Tổ 1 , Khu 10B phường Quang Hanh - Quảng Ninh.
- Số điện thoại:  02036570079
- Mã số thuế: 5700774600
- Mã QHNS: 1042142
- Địa chỉ trang tin điện tử: mnquanghanh 
- Loại hình của cơ sở giáo dục: Công lập
- Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục.
- Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: Trường Mầm non Quang Hanh nằm trên địa bàn phường Quang Hanh, được thành lập vào năm 1995 (theo quyết định số 85/KHTV ngày 30/08/1995 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc thành lập trường Mẫu giáo Quang Hanh). Năm 1995 về trước chỉ là lớp mẫu giáo xã Quang Hanh, với 5 lớp mẫu giáo; đến năm 1994 phát triển thêm 2 lớp, nâng tổng số lên 7 lớp, được công nhận là trường Mẫu giáo xã Quang Hanh; năm 2001 trường được tiếp nhận 4 nhóm lớp của Xí nghiệp xây lắp và được đổi tên thành trường Mầm non Quang Hanh thị xã Cẩm Phả (theo quyết định số 1495-QĐ/UB ngày 09/10/2001 của UBND Thị Xã Cẩm Phả về việc tổ chức lại các Trường Mầm non, Mẫu giáo thuộc Thị xã Cẩm Phả). Quyết định số 51/KHTT ngày 01/07/2025 của UBND Phường Quang Hanh quyết định thành lập các Mâm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.
Trường có 3 điểm trường trải dài theo Quốc lộ 18A, với tổng chiều dài 10 km, giữa các điểm trường có khoảng cách từ 2km, điểm xa nhất là 5km so với điểm trường chính..
- Thông tin người đại diện: Họ và tên: Đặng Thị Hoài Thanh, chức vụ: Hiệu trưởng, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử.
- Tổ chức bộ máy:
[bookmark: _GoBack]+ Quyết định thành lập: Quyết định số 85/KHTV ngày 30/08/1995 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc thành lập trường Mẫu giáo Quang Hanh; Quyết định số 1495-QĐ/UB ngày 09/10/2001 của UBND Thị Xã Cẩm Phả về việc tổ chức lại các Trường Mầm non, Mẫu giáo thuộc Thị xã Cẩm Phả). Quyết định số 51/KHTT ngày 01/07/2025 của UBND Phường Quang Hanh quyết định thành lập các Mâm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.
Trường có 3 điểm trường trải dài theo Quốc lộ 18A, với tổng chiều dài 10 km, giữa các điểm trường có khoảng cách từ 2km, điểm xa nhất là 5km so với điểm trường chính. 
+ Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường;
+ Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục;
+ Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục;
+ Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có);
+ Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có).
+ Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có).
II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
1. Các chỉ số đánh giá về đội ngũ giảng viên toàn thời gian4
	TT
	Chỉ số đánh giá
	Năm báo cáo5
	Năm trước liền kề năm báo cáo6

	1
	Tỷ lệ người học quy đổi trên giảng viên
	0
	0

	2
	Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động
	0
	0

	3
	Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ
	0
	0


2. Thống kê đội ngũ giảng viên toàn thời gian theo các lĩnh vực đào tạo7
	TT
	Đội ngũ giảng viên
	Số lượng
	Trình độ
	Chức danh

	
	
	
	Đại học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	PGS
	GS

	1
	Giảng viên toàn thời gian
	0
	0 
	 0
	0 
	 0
	0 

	 
	Lĩnh vực A
	0
	0 
	 0
	0 
	 0
	0 

	2
	Giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động
	0
	0 
	 0
	0 
	 0
	0 

	 
	Lĩnh vực A
	0
	0 
	 0
	0 
	 0
	0 


3. Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ8
	TT
	Chỉ số
	Năm báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo

	1
	Số cán bộ quản lý khối hành chính và hỗ trợ
	 0
	0 

	2
	Số nhân viên khối hành chính và hỗ trợ
	 
	 

	3
	Tỷ lệ cán bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ trên tổng số giảng viên toàn thời gian
	0 
	 0


III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Các chỉ số đánh giá về cơ sở vật chất9
	TT
	Chỉ số đánh giá
	Năm báo cáo
2024-2025
	Năm trước liền kề năm báo cáo
2023-2024

	1
	Diện tích đất/người học (m2)
	  6.940,7m2/586 trẻ
	  6.940,7m2/651 trẻ

	2
	Diện tích sàn/người học (m2)
	   2.619,6m2/586 trẻ
	   2.619,6m2/651 trẻ

	3
	Tỷ lệ giảng viên có chỗ làm việc riêng biệt
	 0
	0 

	4
	Số đầu sách/ngành đào tạo
	 0
	0 

	5
	Số bản sách/người học
	 0
	0 

	6
	Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến
	 0
	 0

	7
	Tốc độ Internet/1.000 người học (Mbps)
	 0
	0 


2. Diện tích đất và diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo10
	TT
	Địa điểm
	Địa chỉ
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích sàn (m2)

	1
	Trụ sở chính
	Tổ 4, Khu 7B, Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
	 3021m2
( 1012.2m2
sổ đỏ)
	 934m2

	2
	Điểm trường 1-Km7
	Tổ 5, Khu 1B, Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  
	 1009m2 
	 496,9m2 

	3
	Điểm trường 2-Km12
	Tổ 2, Khu 9B, Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  
	 1464.2m2
	695,8m2

	 
	Điểm trường 3-Km13
	Tổ 1, Khu 10B, Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
	  1464.5m2
	  492,9m2

	Tổng cộng
	  6.940,7m2
	  2.619,6m2


3. Các hạng mục cơ sở vật chất được đầu tư mới trong năm
	TT
	Hạng mục đầu tư
	Địa điểm11
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Xây mới tòa nhà...
	 0
	 0

	2
	Nâng cấp tòa nhà...
	 0
	 0

	3
	Đầu tư mới phòng thí nghiệm...
	 0
	 0

	4
	Nâng cấp phòng thí nghiệm...
	 0
	 0

	Tổng cộng
	 


IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1. Kiểm định cơ sở giáo dục
- Tên tổ chức kiểm định (tên đầy đủ và tên viết tắt): Trường MN Quang Hanh
- Tiêu chuẩn kiểm định được áp dụng: 
- Mức độ đạt kiểm định: Đạt kiểm định chất lượng giáo dục, cấp độ 2
- Thời gian hiệu lực: từ ngày 06 tháng 08 năm 2020 đến ngày 06 tháng 08 năm 2025
2. Danh mục chương trình đào tạo được kiểm định
	TT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Tên chương trình
	Tên tổ chức kiểm định
	Thời gian hiệu lực

	1
	 
	 
	 
	 
	 


V. KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
1. Các chỉ số đánh giá về tuyển sinh và đào tạo12
	TT
	Chỉ số đánh giá
	Năm báo cáo
2023-2024
	Năm trước liền kề năm báo cáo
2024-2025

	1
	Tỷ lệ nhập học trung bình 3 năm
	 171 trẻ mới/ năm 2023-2024
	146 trẻ mới/ tính đến T3, 2025 

	2
	Tỉ số tăng giảm quy mô đào tạo 3 năm
	 
	 

	3
	Tỷ lệ thôi học
	 
	 

	4
	Tỷ lệ thôi học năm đầu
	 
	 

	5
	Tỷ lệ tốt nghiệp  (HTCT5T)
	 212/212=100%
	 215/215=100% 

	6
	Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn (HTCT5T)
	 212/212=100%
	 215/215=100% 

	7
	Tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên
	 
	 

	8
	Tỷ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể
	 
	 

	9
	Tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn
	 
	 


2. Quy mô đào tạo, tuyển mới và tốt nghiệp trong năm
	TT
	Số lượng người học
	Đang học
	Tuyển mới
	Tốt nghiệp
	Tỷ lệ việc làm13

	I
	Đại học
	 
	 
	 
	 

	1
	Lĩnh vực 1
	 
	 
	 
	 

	 
	Chính quy
	 
	 
	 
	 

	 
	Vừa làm vừa học
	 
	 
	 
	 

	 
	Đào tạo từ xa
	 
	 
	 
	 

	2
	Lĩnh vực 2
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 

	II
	Thạc sĩ (và trình độ tương đương)
	 
	 
	 
	 

	1
	Lĩnh vực 1
	 
	 
	 
	 

	2
	Lĩnh vực 2
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 

	III
	Tiến sĩ
	 
	 
	 
	 

	1
	Lĩnh vực 1
	 
	 
	 
	 

	2
	Lĩnh vực 2
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 


VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Các chỉ số đánh giá về hoạt động khoa học và công nghệ14
	TT
	Chỉ số đánh giá
	Năm báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo

	1
	Tỉ trọng thu khoa học-công nghệ
	 
	 

	2
	Số công bố khoa học/giảng viên
	 
	 

	3
	Số công bố WoS, Scopus/ giảng viên
	 
	 


2. Các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm
	TT
	Đề tài nghiên cứu khoa học
	Số lượng
	Kinh phí thực hiện trong năm

	1
	Đề tài cấp Nhà nước
	 0
	0 

	2
	Đề tài cấp bộ, tỉnh
	 04
	 

	3
	Đề tài cấp cơ sở
	15 
	

	4
	Đề tài hợp tác doanh nghiệp (trong nước)
	 0
	0 

	5
	Đề tài hợp tác quốc tế
	 0
	0 

	 
	Tổng số
	 
	 


3. Kết quả công bố khoa học, công nghệ
	TT
	Công trình công bố
	Năm báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo

	1
	Tổng số bài báo khoa học được HĐGSNN công nhận không nằm trong danh mục WoS, Scopus và bằng độc quyền giải pháp hữu ích
	 0
	 0

	2
	Tổng số công bố WoS, Scopus tất cả các lĩnh vực
	 0
	 0

	3
	Tổng số sách chuyên khảo, số tác phẩm nghệ thuật và thành tích thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế
	 0
	 0

	4
	Tổng số bằng độc quyền sáng chế
	 0
	 0

	5
	Tổng số bằng độc quyền giải pháp hữu ích
	 0
	 0


VII. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
1. Các chỉ số đánh giá về tài chính15
	TT
	Chỉ số đánh giá
	Năm báo cáo
	Năm trước liền kề năm báo cáo

	1
	Biên độ hoạt động trung bình 3 năm
	 
	 

	2
	Chỉ số tăng trưởng bền vững
	 
	 


2. Kết quả thu chi hoạt động16 
( có biểu kèm theo)
	TT
	Chỉ số thống kê
	Năm báo cáo
2024
	Năm trước liền kề năm báo cáo
2025

	A
	TỔNG THU HOẠT ĐỘNG
	 
	 

	I
	Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư
	 
	 

	II
	Thu giáo dục và đào tạo
	 
	 

	1
	Học phí, lệ phí từ người học
	 
	 

	2
	Hợp đồng, tài trợ từ NSNN
	 
	 

	3
	Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài
	 
	 

	4
	Thu khác
	 
	 

	III
	Thu khoa học và công nghệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	 
	 

	1
	Hợp đồng, tài trợ từ NSNN
	 
	 

	2
	Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài
	 
	 

	3
	Thu khác
	 
	 

	IV
	Thu khác (thu nhập ròng)
	 
	 

	B
	TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG
	 
	 

	I
	Chi lương, thu nhập
	 
	 

	1
	Chi lương, thu nhập của giảng viên
	 
	 

	2
	Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác
	 
	 

	II
	Chi cơ sở vật chất và dịch vụ
	 
	 

	1
	Chi cho đào tạo
	 
	 

	2
	Chi cho nghiên cứu
	 
	 

	3
	Chi cho phát triển đội ngũ
	 
	 

	4
	Chi phí chung và chi khác
	 
	 

	III
	Chi hỗ trợ người học
	 
	 

	1
	Chi học bổng và hỗ trợ học tập
	 
	 

	2
	Chi hoạt động nghiên cứu
	 
	 

	3
	Chi hoạt động khác
	 
	 

	IV
	Chi khác
	 
	 

	C
	CHÊNH LỆCH THU CHI
	 
	 


VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC17
  1. Kết quả nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và cải cách hành chính trong giáo dục mầm non 
1.1. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực  giáo dục mầm non
- Nhà trường đã cập nhật và triển khai đầy đủ các văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả về việc thực hiện giáo dục mầm non năm học 2024 – 2025
- Nghiên cứu, nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo.
1.2 Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở GDMN theo Điều lệ trường mầm non 
- Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch xây dựng hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ trong năm học góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục của địa phương.
		- 100% CBQL, GV, NV cam kết thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành gắn với việc thực hiện nề nếp, kỷ cương, tình thương trách nhiệm trong nhà trường, không có giáo viên vi phạm các quy định về đạo đức nhà giáo. 
	- Giữ vững danh hiệu trường đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua: Trường học thân thiện, học sinh tích cực. 
1.3. Triển khai các nhiệm vụ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện công khai theo qui định.
- Thực hiện nghiêm túc công khai theo thông tư số 09/2024-BGDĐT tới hội đồng nhà trường, phụ huynh học sinh. Công khai đầy đủ các quy định về công tác công khai nhà trường đã ban hành các văn bản triền khai đến toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường
[bookmark: loai_1_name]	+ Thực hiện nghiêm túc công khai tài chính theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017  của Bộ Tài chính Thông tư về việc Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ cụ thể: Quy chế chi tiêu nội bộ, nội qui qui chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ, qui chế phối hợp thực hiện giữa các tổ chức đoàn thể, nâng lương định kỳ, thường xuyên, vượt khung, thâm niên, các chế độ quyền lợi của CB,GV,NV,HĐLĐ, học sinh. Công khai mức thu học phí, các khoản thu chi theo thỏa thuận, khoản xã hội hóa tiền xây dựng cơ sở vật chất các trường đạt chuẩn quốc gia, các khoản tài trợ. Công khai các khoản chi lương, bồi dưỡng chuyên môn, chi thường xuyên, chi mua sắm cơ sở vật chất ..., chính sách trợ cấp, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, đánh giá xếp đánh giá trẻ, công khai kết quả thực hiện các phong trào thi đua của CB, GV, NV, HĐLĐ, kiểm tra nội bộ hàng tháng.
	- Nhà trường thực hiện công khai xây dựng và sử dụng hiệu quả hộp thư góp ý tại cổng trường và thường xuyên mở hòm thư góp ý vào thứ 4 hàng tuần theo đúng quy định. Công bố công khai số điện thoại đường dây nóng của đơn vị trên bảng thông báo hoặc bảng tin của nhà trường. 
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bô, viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới hội nhập của đất nước.











